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PHÁT NG Ô N N G Ữ  CẢNH

N G U Y Ế N C H Í  H Ồ A

1. C á c :  nhà  khoa  học nghiên cứu  về ngữ pháp  tiỗng Vỉột  t h ư ờ n g  gọi  loại phá t  ngôn 
ìặt  cấuu  t r ú c  chũng  chư a  đủ  tư  cách lè một câu,  bởi  vì các  cụm từ  cấu tạo  nôn chúng 
hoàn  c c h ỉn h  về cấu  trúc,  đỏ  mới chi là những  ngử,  song n h ờ  có hình th ứ c  hoàn  ch inh  
ìột ph á á t  ngôn  mà chúng d ư ợ c  đ ặc  cách  hoại động ngang  hàng vói  câu" [1, 57Ị là câu 

iột, câũu  d ư ớ i  bậc.  . .

Z6 hai  1 khuynh  h ư ớ n g  cơ  bản  khi giải quyết  loại phát  ngôn này:

ì) Cô  1 lập  c h ủ n g  với đ i ỉ u  kiện tồn tại của chúng.  Các  tác  giả đì theo  khuynh h ư ớ n g
i Lô v / ă n  Lý,  Nguyỗn Kim Thán ,  Lô X uân  Thại ,  I lồ  LC. . . (2, 113-1 14].

>) Nghhiên  c ứ u  chúng t rong  mổỉ quan  hộ với các đ ơ n  vị đỉ trư<Vc và đi sau chúng.  Đạỉ  
cho  khhuynh  h ư ớ n g  này là T ră n  Ngọc Thôm ị l ị ,  H ồng  Dân  (2], Diộp  Q u a n g  Ban (6| .

2. Khỉ I xcm xét các văn bản hội thoạ i  và nghiên cứu đặc  t rư n g  ngữ  p h á p  của  các phá t  
t r o n g  ; k hău  ngữ,  chúng  tôi thăy  rằng:  Trong  giao  t iếp ,  đạỉ  đa số  các  phá t  ngôn ỉhuộc  

:âu " đ ỉ ặ c  b i ộ t \  T r ư ớ c  t ình  hình dó,  chúng ta giải quyỂt n h ư  ihế  nào,  nôn hay không  
)hân ư  ích n h ử n g  cấu t rú c  không phảỉ  là câu?

Nếu kkhông  miêu (ả các đ ơ n  vị "không phải là câu" thì hiộn t ư ợ n g  đã bị bốp  méo.  
h vì vậậy cố  thẽ  nhát  t r í  với  ý kiẽn cho rằng: "Thừa nhận  sự tôn  tại khách  quan  của 

ỉặc  biộệt trong tiếng Việt, dỏ là một thái (lộ thực sự cầu thi" (2, 113Ị. Song đằ hìều 
: đầy ddủ  bản  chấỉ  của ioại phát  ngôn này hoàn toàn  không  dẻ dàng .  D ư ớ i  đây  là một 
ì ý  g i ả i  i c ủ a  c h ú n g  t ô i  VÊ n h ỉ  n g  đ a n  v ị  đ ặ c  b ỉ ệ t  đ ó

3. X ét  t đ o ạ n  đố i  thoại  sau đây: (I)
- D ừ n g  làm (hế San ơi  !

- M ột  tí  thôi.
- K hông  đ ư ợ c  đâu .  . . T r ờ i  ơi. Mç cm biẽl thì chết .  . . T h ế  thôi .  . . Đ ừng .  . . 

m g i í t t  chố t .  (V N O D  1, 89)

D oạn  < đố i  thoạ i  trôn đây chi  đ ư ợ c  hỉều tr cng  t ình huổng  giao  t i ếp  cụ thè  của  nó, cho 
"Cú p n h á p  học  phải  nghlẽn c ử u  cả bốl  cảnh  giao  tế  *em n h ư  là môi I rư ờ n g ,  p h ư ơ n g  
ỉồn tạạ i  của  phá t  ngồn" (3, 11].

N í u  cch ú n g  ỉa  tách pháỉ  ngôn  B ra khỏi  phát  ngôn A d ư ớ i  đây thỉ phá t  ngổn B sỗ khó 
c hlều I một cách đúng đần (II) A: Ai đi Hà Nội ? B: Tôi //. Như vậy phát ngôn B phụ 
c vào  ) phá t  ngôn đi ngay lifco t r ư ở c  nố.  Chúng  ta sẽ không  hiẽu  đ ư ợ c  một cách  đầy đủ
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phát  ngỏn: "Như diộn giậ t-' t rong  Crường h ợ p  tách  nỏ khỏi đoạn  đối  thoạ i  dưđrl đây: 1
( I I I )  - H ôn  nhau chưa  ?

- Rồi

- Cảm thăy thế  nào  ?

- N h ư  diộn giật (V N Q Đ )
N h ư  thố, hièu "Như diện giật" là một ngữ t rự c  thuộc  là hoàn  toàn  đ ing  đắnị  ' 

nhiôn, trong giao tiốp khàu ngữ phát ngồn VỚI tư cách là một lờ l độc thoại (hl chúng 1 
cố  thề đư ợc hièu một cách hoàn toàn đúng đắn nếu tách ra khỏi bổi cảnh gia) liếp:

( IV) "Truyền lên / lắt  ngay/ thám báo phục  kích hai bòn đ ư ờ n g ”//
(V N Q Đ  2, *9)

T ro n g  phát  ngôn này ngữ tr ị của động từ  "tát" không đ ư ợ c  hiện t h ự c  lốa bằng  d 
vị ngôn ngữ.  Cố thÊ coi đảy là một câu không rò nghĩa,  chúng  chl có  thÈ d i ợ c  hi&u r 
mỏi t r ư ờ n g  xung quanh  mà con người có hoạt động  t rao  đồi,  nghia ỉà các  yếi  tố phi  nj 
ngữ .  H o à n  cảnh giao t iếp trong  phát  ngôn Irôn là: Bộ đội hành  quân ,  t iống iùi của aỉ 
kêu to - cái thông tin cũ mà người nói cho rằng người đôi  thoại  đá hiều là Rađiô  dí 
phát thanh. D o vậy phát ngôn trên dược hiCu niột cách đăy đù là: "Truyci lôn /lát 
ngay vì thám báo  phục  kích hai bôn d ư ờ n g ” như  vậy "môi t rường"  có thề  cược tạo I 
bẫng con đường ngôn ngữ học và cũng c 6  thồ đ ư ợc tạo nỏn bằng con dưOng phỉ ng 
ngữ  học.

4.  Nhìn nhận các phát  ngôn kiều trên ,  chúng ta dễ thẩy chúng có  một số lặc trưng

a) Không phảỉ  tấl  cả các ý nghĩa muốn truyÈn dồu đ ư ợ c  ngư<Ví nỏỉ n  trong pí 
ngôn:

- H ô n  nhau chưa  ? - C húng  mày hôn nhau  chưa  ?

- Rồi  - Chúng  em hôn nhau rồ i .
b)  Ỷ nghĩa khỏng đ ư ợ c  bi£u đạ t  cần thiết  cho  mục đích  t r a o  đồi.  T r o n g  ỉốc ví dự * 

t rên  ngườỉ  nối và người nghe đã đoán  định t r ư ớ c  đ ư ợ c  nội dung của  các  ớyn vị khô 
đ ư ợ c  biều đạt :  "Như điộn giật" - "Hôn nhau như  điộn giật".

c) N hững  thành tổ đ ư ợ c  biÈu đạt  bằng ngử tri của mình chỉ ra vị (r í ;hông dư 
bièu đạt .  C hảng  hạn,  động từ  "Tắt" ỏr ví dụ ( IV)  cố ngử trị: Ai tát ? lát cái  ;ì ?. Nố c 
phép giả định cố v| trí không đư ợc bicu đạt.

d) Ý nghĩa từ  vựng ngữ nghĩa của dơn  vị không đ ư ợ c  biều đạt  d ư ợ c  xít định bầ 
bối  cảnh  giao t iếp  hay bằng ngôn cảnh.  "Tỏi" t rong  ví dụ  (II)  đ ư ợ c  xác dịih bằng c< 
đ ư ờ n g  ngôn ngử học tức  là bàng "âm thanh đả bay vào không khi"; còn  ‘T . t  dài" dư< 
xác đ ịnh bàng con đ ư ờ n g  phi ngôn ngử học - bằng  bổi cảnh giao t iếp .

V ởi nhửng  đặc  difcm nói t rôn cố thề col các phát  ngỏn này là các  phái  ngin ngữ  cải 
thay vì gọỉ chúng là "Câu đặc  b iệ t” "Câu d ư ớ i  bậc". . .

T hông  th ư ờ n g  các tốc gỉả đả căn cứ  vào đặc  Irirng cấu t rúc  của  các p h t  ngôn njj 
cảnh đ ỉ  quy loại chủng. Đ ố là một hướng di chặt chẽ. Tuy nhiên theo ý kỉèi chúng t 
trư ớc h ít  nốn căn cứ  vào ngữ cảnh đê phân loại các phát ngôn này.



rừ  đây d á t  ra v5n d ĩ :  Ngờ cảnh lầ gì ? Bản chẫt  và c h ứ c  nAng của n6 ? T h ự c  ra văn 
ử cảnlh khỏng  phái  \ù vẫn d í  mtVl mẻ. nhưng  lai \ầ văn dc có nhiOu ý kiCn khác 
Trong» tmOt vài l ô n g  trình.  I.^ứ cảnh đ ư ự c  coi là khái niCm cỏ quan  h í  Irực l i í p  đ í n  

rình  giiaco l i í p  của ìờ\  n6 i C hảng han P O T E V N I co i ngữ cảnh h  khá i n l^m  của cú 

ngừ nfghlia, kh&\ ntộm đỏc t rư n g  của lời nỏị đỏỉ  lập v<Vi ngAn ngứ  T rong  c^ng  Ir lnh 
linh R IE IP H O M A T X K I  đà định nghia: Ngừ cảnh  ỉà linh vực sử dụng  lừ ,  linh vực ItYI 
i xác đlịmh râng:  Ph*m vỉ lfin tai của nố là ỏr t rong  hộ thrtng ng6n ngừ  |4,  147Ị. Song 
ý k iếm của các  lác gỉả khác thì bản chất  của ngử  cảnh  phứ c  tạp  hơn:  V. I. 
U K H O V  cho  ràng  một mật ngử cảnh tfin tai như  một đ ư n  vị ngỏn ngừ  và một mật 
nỏ till! i ậ\ như  một mảng ngoài  ngỏn ngử |5. 8Ị; Cũng th e o  ỏng,  ngừ cảnh  cụ i h ĩ  hỏa 
hả n ă m g  của  hộ thrtng ngAn ngử. D6 là bán chấ t  của ngử  cảnh Như I h í  ngử  cảnh  cỏ 
tồ Hợjp từ ,  câu,  vủn bản.  . . và hòi  cảnh.

viột cá*cHi chung  nhấc có th? h ỉ íu  ngử cảnh là một th ự c  t h ỉ  vặt chát .  Nỏ là loàn  bộ 
(lộn quiy đ ịnh  nội d u n g  của  các d ơ n  vị ngôn ngữ» nỏ cỏ k h i  nùng llCn k í t  các dtrn v| 
ngừ  (<ạo> d i ỉ u  kiộn cho  viộc xuất hiộn và ívử dụng  chúng,  nghia !à th ự c  hiện c h ứ c  
hiộn llhiực hóa các  đ ơ n  vị. Mại khác,  ngừ cảnh  cỏn là một mảng hi^n (hực khách 
Nỏ ch io  p h é p  t r u y ĩ n  đ^t các thòng tin ngoài ngốn ngừ.

rừ  đ ỏ  <c6) phồn biệt  ba loại ngữ cảnh

Ngữ  c ảnh  viVI lư  cách  là d a n  vị ngỏn ngữ cho  phép  xác định ý nghiii của cốc đ a n
lúng tồ\\  gọi là ngỏn cảnh.

ỉ. N g ử  c ả n h  V(VÌ l ư  c á c h  là m ộ t  m ả n g  c ủ a  h i ệ n  t h ự c  k h á c h  q u a n  n g o à i  n g ỏ n  n g ử  

ị  tậO uli(2u kiện cho  viộc xuẩt  hiCn phát  ngòn và xác d inh  ý nghiu của  chúng.  C húng  
>1 là bỗíi cảnh.

Ngử  c ảnh vởi  lư cách là nhửng  tri th ứ c  riCng của nhừng  ngưcVi drtỉ Iho^i ,  chúng  
)\ là n£gửr cảnh hỏng .  T ừ  n h ử n g  h i ĩ u  biốt t rôn đảy về ngừ cảnh cỏ Ih í  đi I<Vằ hưíVng 
loiji cẤic phái  ngòn ngử  cảnh .  T r ư ớ c  h í t  cỏ th£ chia th à n h  3 I0 9 I phát  ngAn:

1 • Phát  ngftn ngỏn cảnh  - kiồu v( dụ (II )

2 - Phát ngỏn bí?l cảnh - Ki£u ví dụ (IV)

3 “ Phát ngỏn ngử cảnh riCng * K i ỉu  ví dụ ( ĩ)
A cho  'VỈiộc phán loại theo  cău  trức chức  năng t rong  giai đoạn  trưdrc đây.
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